
Lớp Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Tiết 1 GVCN sinh hoạt lớp

Tiết 2

Tiết 3
Tiết 4

Lớp Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Tiết 1 GVCN sinh hoạt lớp

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Lớp Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Tiết 1 GVCN sinh hoạt lớp

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Lớp Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Tiết 1 GVCN sinh hoạt lớp

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tuần 4 (22/3/2021 - 26/3/2021)

14CĐCNTT
(Ca sáng - P.máy)

Mạng máy tính        
(Nguyễn Tiến Giang)

Tiếng anh chuyên ngành 
(Bùi Thị Cúc)

Toán rời rạc (Học cả 
ngày (Ngô Tạo Vinh)

GDQP - AN               
(Học ghép cả Khóa 14) 

(Nguyễn Văn Trà)
Lập trình cơ bản          

(Nguyễn Thị Thủy)

Tuần 3 (15/3/2021 - 19/3/2021)

14CĐCNTT
(Ca sáng - P.máy)

Mạng máy tính        
(Nguyễn Tiến Giang)

Tiếng anh chuyên ngành 
(Bùi Thị Cúc)

Toán rời rạc (Học cả 
ngày (Ngô Tạo Vinh)

GDQP - AN               
(Học ghép cả Khóa 14) 

(Nguyễn Văn Trà)
Lập trình cơ bản          

(Nguyễn Thị Thủy)

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

TRƯỜNG CĐ KINH TẾ, KỸ THUẬT VÀ THỦY SẢN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 THỜI KHÓA BIỂU CAO ĐẲNG KHÓA 14 -LỚP 14CĐCNTT (2018001)

HỌC KỲ 2. NĂM HỌC 2020 - 2021

Tuần 1 (01/3/2021 - 05/3/2021)

Tuần 2 (08/3/2021 - 12/3/2021)

14CĐCNTT

(Ca sáng - P.máy)

Mạng máy tính        

(Nguyễn Tiến Giang)

Tiếng anh chuyên ngành 

(Bùi Thị Cúc)

Toán rời rạc (Học cả 

ngày (Ngô Tạo Vinh)

GDQP - AN               
(Học ghép cả Khóa 14) 

(Nguyễn Văn Trà)
Lập trình cơ bản          

(Nguyễn Thị Thủy)

14CĐCNTT

(Ca sáng - P.máy)

Mạng máy tính        

(Nguyễn Tiến Giang)

Tiếng anh chuyên ngành 

(Bùi Thị Cúc)

Toán rời rạc                   

(Ngô Tạo Vinh)

GDQP - AN               
(Học ghép cả Khóa 14) 

(Nguyễn Văn Trà)
Lập trình cơ bản          

(Nguyễn Thị Thủy)



Lớp Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Tiết 1 GVCN sinh hoạt lớp

Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4

Lớp Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Tiết 1 GVCN sinh hoạt lớp

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Lớp Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Tiết 1 GVCN sinh hoạt lớp

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Lớp Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Tiết 1 GVCN sinh hoạt lớp

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Lớp Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Tiết 1 GVCN sinh hoạt lớp

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tuần 9 (26/4/2021 - 30/4/2021)

14CĐCNTT
(Ca sáng - P.máy)

Mạng máy tính        
(Nguyễn Tiến Giang)

Tiếng anh chuyên ngành 
(Bùi Thị Cúc)

Toán rời rạc                   
(Ngô Tạo Vinh)

Nghỉ lễ 30/4Lập trình cơ bản          
(Nguyễn Thị Thủy)

Tuần 8 (19/4/2021 - 23/4/2021)

14CĐCNTT
(Ca sáng - P.máy)

Mạng máy tính        
(Nguyễn Tiến Giang)

Nghỉ lễ 10/3
Toán rời rạc                   

(Ngô Tạo Vinh)

GDQP - AN               
(Học ghép cả Khóa 14) 

(Nguyễn Văn Trà)
Lập trình cơ bản          

(Nguyễn Thị Thủy)

Tuần 7 (12/4/2021 - 16/4/2021)

14CĐCNTT
(Ca sáng - P.máy)

Mạng máy tính        
(Nguyễn Tiến Giang)

Tiếng anh chuyên ngành 
(Bùi Thị Cúc)

Toán rời rạc                   
(Ngô Tạo Vinh)

GDQP - AN               
(Học ghép cả Khóa 14) 

(Nguyễn Văn Trà)
Lập trình cơ bản          

(Nguyễn Thị Thủy)

Tuần 6 (05/4/2021 - 09/4/2021)

14CĐCNTT
(Ca sáng - P.máy)

Mạng máy tính        
(Nguyễn Tiến Giang)

Tiếng anh chuyên ngành 
(Bùi Thị Cúc)

Toán rời rạc                   
(Ngô Tạo Vinh)

GDQP - AN               

(Học ghép cả Khóa 14) 
(Nguyễn Văn Trà)

Lập trình cơ bản          

(Nguyễn Thị Thủy)

Tuần 5 (29/3/2021 - 02/4/2021)

14CĐCNTT

(Ca sáng - P.máy)

Mạng máy tính        

(Nguyễn Tiến Giang)

Tiếng anh chuyên ngành 

(Bùi Thị Cúc)

Toán rời rạc (Học cả 

ngày (Ngô Tạo Vinh)

GDQP - AN               
(Học ghép cả Khóa 14) 

(Nguyễn Văn Trà)
Lập trình cơ bản          

(Nguyễn Thị Thủy)



Lớp Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Lớp Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Tiết 1 GVCN sinh hoạt lớp

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Lớp Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Tiết 1 GVCN sinh hoạt lớp

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Lớp Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Tiết 1 GVCN sinh hoạt lớp

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tuần 13 (24/5/2021 - 28/5/2021)

14CĐCNTT
(Ca sáng - P.máy)

Mạng máy tính        
(Nguyễn Tiến Giang)

Cấu trúc máy tính      
(Ngô Văn Cương)

Cấu trúc máy tính      
(Ngô Văn Cương)

GDQP - AN (Học cả 

ngày)(Nguyễn Văn 
Trà)

Lập trình cơ bản          

(Nguyễn Thị Thủy)

Tuần 12 (17/5/2021 - 21/5/2021)

14CĐCNTT
(Ca sáng - P.máy)

Mạng máy tính        
(Nguyễn Tiến Giang)

Tiếng anh chuyên 
ngành(Bùi Thị Cúc)

Cấu trúc máy tính      
(Ngô Văn Cương)

GDQP - AN (Học cả 
ngày)(Nguyễn Văn 

Trà)
Lập trình cơ bản          

(Nguyễn Thị Thủy)

Tuần 11 (10/5/2021 - 14/5/2021)

14CĐCNTT
(Ca sáng - P.máy)

Mạng máy tính        
(Nguyễn Tiến Giang)

Tiếng anh chuyên ngành 
(Bùi Thị Cúc)

Toán rời rạc                   
(Ngô Tạo Vinh)

GDQP - AN (Học cả 
ngày)(Nguyễn Văn 

Trà)
Lập trình cơ bản          

(Nguyễn Thị Thủy)

Tuần 10 (03/5/2021 - 07/5/2021)

14CĐCNTT

(Ca sáng - P.máy)
Nghỉ lễ 01/5

Mạng máy tính        

(Nguyễn Tiến Giang)

Tiếng anh chuyên ngành 

(Bùi Thị Cúc)

Toán rời rạc                   

(Ngô Tạo Vinh)

GDQP - AN (Học cả 
ngày)(Nguyễn Văn 

Trà)



Lớp Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Tiết 1 GVCN sinh hoạt lớp

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Lớp Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Tiết 1 GVCN sinh hoạt lớp

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Lớp Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Tiết 1 GVCN sinh hoạt lớp

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Lớp Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tuần 17 (21/6/2021 - 25/6/2021)

14CĐCNTT

(Ca sáng - P.máy)
Nghỉ ôn thi Thi học kỳ Nghỉ ôn thi Thi học kỳ Thi học kỳ

Tuần 16 (14/6/2021 - 18/6/2021)

14CĐCNTT

(Ca sáng - P.máy)

Cấu trúc máy tính      

(Ngô Văn Cương)

Cấu trúc máy tính      

(Ngô Văn Cương)

Cấu trúc máy tính (Học 
cả ngày)      (Ngô Văn 

Cương)

GDQP - AN               
(Học ghép cả Khóa 14) 

(Nguyễn Văn Trà)
Lập trình cơ bản          

(Nguyễn Thị Thủy)

Tuần 15 (07/6/2021 - 11/6/2021)

14CĐCNTT
(Ca sáng - P.máy)

Mạng máy tính        
(Nguyễn Tiến Giang)

Cấu trúc máy tính      
(Ngô Văn Cương)

Cấu trúc máy tính      
(Ngô Văn Cương)

GDQP - AN               

(Học ghép cả Khóa 14) 
(Nguyễn Văn Trà)

Lập trình cơ bản          
(Nguyễn Thị Thủy)

Tuần 14 (31/5/2021 - 04/6/2021)

14CĐCNTT
(Ca sáng - P.máy)

Mạng máy tính        
(Nguyễn Tiến Giang)

Cấu trúc máy tính      
(Ngô Văn Cương)

Cấu trúc máy tính      
(Ngô Văn Cương)

GDQP - AN               
(Học ghép cả Khóa 14) 

(Nguyễn Văn Trà)
Lập trình cơ bản          

(Nguyễn Thị Thủy)



Lớp Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Nguyễn Thị Sen Ths. Trần Đình Diễn Ts. Thái Thanh Bình

Thời gian nghỉ hè: Từ ngày 05/7/2021 - 01/8/2021 (4 tuần)

NGƯỜI LẬP TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Tuần 18 (28/6/2021 - 02/7/2021)

14CĐCNTT
(Ca sáng - P.máy)

Thi học kỳ Nghỉ ôn thi Thi học kỳ Nghỉ ôn thi Thi học kỳ


